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Chuẩn mực kế toán công Việt Nam bao gồm một hệ thống các quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội 
dung, phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở trong thực hiện nội dung công tác kế toán, lập báo cáo tài 
chính cho các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Trên cơ sở đó, thông tin về hoạt động của các đơn vị 
được cung cấp một cách trung thực, khách quan, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của 
đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
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Giới thiệu

Thực hiện lộ trình công bố hệ thống Chuẩn mực 
kế toán công Việt Nam, ngày 14/6/2024, Bộ Tài chính 
ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BTC công bố 5 
Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 3. Như vậy, 
sau 3 đợt công bố, đến nay, Việt Nam đã có 16 chuẩn 
mực kế toán công, tiếp tục cung cấp các khuôn khổ, 
nguyên tắc kế toán trong thực hiện các nội dung công 
tác kế toán đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực 
kế toán nhà nước (hay còn gọi là đơn vị kế toán công), 
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực 
trong khu vực công, đảm bảo các yêu cầu hội nhập 
kinh tế của đất nước; đồng bộ với cải cách, đổi mới 

chính sách quản lý kinh tế, chính sách quản lý tài 
chính công của Việt Nam, tăng cường tính công khai, 
minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần 
xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững.  

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 3 được 
xây dựng trên cơ sở lộ trình công bố hệ thống 
chuẩn mực công Việt Nam theo Quyết định số 
1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về 
“Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công 
Việt Nam”, đồng thời, các chuẩn mực công bố 
được lựa chọn trên cơ sở sự cần thiết và các yêu 
cầu quản lý hiện nay. Nội dung của các chuẩn 
mực kế toán công Việt Nam được xây dựng trên 
cơ sở các chuẩn mực kế toán công quốc tế tương 
ứng, trong đó, bám sát các nguyên tắc xử lý khác 
biệt với cơ chế tài chính, pháp luật hiện hành. 
Theo đó, một số các khác biệt được xác định sẽ 
không áp dụng trong khu vực công trong dài hạn 
nên được xóa bỏ, không quy định trong Chuẩn 
mực kế toán công Việt Nam. Một số các khác biệt 
vẫn được quy định trong các chuẩn mực kế toán 
công Việt Nam đợt 3, được coi là các thông lệ tốt, 
làm căn cứ để cải cách cơ chế tài chính công của 
Việt Nam và pháp luật kế toán hiện hành, các nội 
dung này sẽ được hướng dẫn thực hiện khi có các 
quy định về cơ chế tài chính và pháp luật phù hợp. 

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 03 - Các 
chính sách kế toán, thay đổi trong ước tính kế 
toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 03 được 
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ban hành trên cơ sở Chuẩn mực kế toán công quốc 
tế số 3, bản được sử dụng làm căn cứ soạn thảo là 
bản lưu hành năm 2000, được sửa đổi để phù hợp 
với các chuẩn mực kế toán công quốc tế khác đến 
ngày 31/01/2018 do Hội đồng Chuẩn mực kế toán 
công quốc tế ban hành. 

Mục đích của Chuẩn mực này nhằm quy định 
các tiêu chí lựa chọn và thay đổi các chính sách kế 
toán, đồng thời quy định các nội dung về: (i) Hạch 
toán và trình bày thông tin về các thay đổi trong 
chính sách kế toán; (ii) Thay đổi trong các ước tính 
kế toán; và (iii) Sửa chữa các sai sót nhằm tăng 
cường tính hợp lý và độ tin cậy của báo cáo tài chính 
(BCTC) trong khu vực công, khả năng có thể so sánh 
giữa các BCTC cùng loại qua các kỳ khác nhau và 
khả năng so sánh với BCTC của các đơn vị khác. 

Về phạm vi, Chuẩn mực kế toán công Việt Nam 
số 03 được các đơn vị công áp dụng trong việc lựa 
chọn và áp dụng các chính sách kế toán, hạch toán 
và trình bày các thay đổi trong chính sách kế toán, 
các thay đổi trong các ước tính kế toán và sửa chữa 
các sai sót của các kỳ kế toán trước. Chuẩn mực này 
không xem xét các ảnh hưởng về mặt thuế đối với 
việc sửa chữa sai sót kỳ trước và các điều chỉnh hồi 
tố đã thực hiện cho việc áp dụng thay đổi trong 
chính sách kế toán.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 03 đã đưa 
ra một số khái niệm quan trọng như: “chính sách kế 
toán”; “thay đổi trong ước tính kế toán”; “sai sót kỳ 
trước”; “áp dụng hồi tố”; “áp dụng phi hồi tố”; 
“trình bày hồi tố”... Các khái niệm này là cơ sở quan 
trọng để hướng dẫn các đơn vị công áp dụng trong 
việc trình bày các thay đổi trong chính sách kế toán, 
các thay đổi trong các ước tính kế toán và sửa chữa 
các sai sót của các kỳ kế toán trước, là căn cứ để 
hoàn thiện các văn bản về kế toán trong khu vực 
công. Đảm bảo lập và trình bày BCTC tuân thủ theo 
thông lệ quốc tế, để có được thông tin tài chính minh 
bạc, tin cậy và thống nhất.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 04 - Ảnh hưởng 
của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 04 được 
ban hành trên cơ sở Chuẩn mực kế toán công quốc 
tế số 4, bản được sử dụng làm căn cứ soạn thảo là 
bản lưu hành năm 2000, được sửa đổi để phù hợp 
với các chuẩn mực kế toán công quốc tế khác đến 
ngày 31/01/2022 do Hội đồng Chuẩn mực kế toán 
công quốc tế ban hành.

Mục đích của Chuẩn mực này nhằm quy định 
cách thức trình bày các giao dịch bằng ngoại tệ và 
các hoạt động ở nước ngoài trong BCTC của một 

đơn vị công, và cách thức chuyển đổi BCTC sang 
đồng tiền báo cáo. Trong đó, hướng dẫn các nội 
dung cơ bản về tỷ giá được sử dụng và báo cáo về 
các ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá trên BCTC. 

Về phạm vi, Chuẩn mực kế toán công Việt 
Nam số 04 quy định đơn vị công lập và trình bày 
BCTC trên cơ sở kế toán dồn tích phải áp dụng 
chuẩn mực này trong các trường hợp: (i) Kế toán 
các giao dịch và số dư bằng ngoại tệ; (ii) Chuyển 
đổi báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tình 
hình tài chính của hoạt động nước ngoài để tổng 
hợp trong BCTC của đơn vị theo phương pháp 
hợp nhất hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu; (iii) 
Chuyển đổi báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo 
tình hình tài chính của một đơn vị sang đồng tiền 
báo cáo. Ngoài ra, chuẩn mực này áp dụng cho 
việc trình bày BCTC của đơn vị theo đồng tiền 
báo cáo khác với đồng tiền chức năng và đưa ra 
quy định để BCTC này tuân thủ các chuẩn mực kế 
toán công Việt Nam. 

Chuẩn mực đã định nghĩa một số thuật ngữ quan 
trọng sử dụng trong kế toán ngoại tệ như: “Các khoản 
mục tiền tệ”; “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”; “Đầu tư 
thuần vào hoạt động nước ngoài”; “Đồng tiền báo 
cáo”; “Đồng tiền chức năng”; “Hoạt động nước 
ngoài”; “Ngoại tệ”; “Tỷ giá cuối kỳ”; “Tỷ giá hối 
đoái”; “Tỷ giá hối đoái giao ngay”… Ngoài ra, Chuẩn 
mực còn quy định về báo cáo các giao dịch ngoại tệ 
theo đồng tiền chức năng, việc sử dụng đồng tiền báo 
cáo khác với đồng tiền chức năng, trình bày thông tin 
trên BCTC của đơn vị. Đây là các khuôn khổ, nguyên 
tắc quan trọng làm căn cứ hướng dẫn thống nhất về 
kế toán ngoại tệ cho các đơn vị công.

Thực tế hoạt động, một số đơn vị công có các hoạt 
động sử dụng ngoại tệ như: được nhận nguồn viện 
trợ, nguồn vay nợ của nhà tài trợ nước ngoài theo dự 
án; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ 
Ngoại giao hoặc Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài 
thuộc Bộ Công Thương được cấp kinh phí bằng ngoại 
tệ; thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ... cần 
vận dụng các quy định của chuẩn mực này để hướng 
dẫn thống nhất cho các đơn vị về sử dụng đồng tiền 
chức năng, tỷ giá và cách thức chuyển đổi BCTC sang 
đồng tiền báo cáo, đảm bảo việc hạch toán và trình 
bày thông tin trên BCTC theo thông lệ quốc tế, minh 
bạch các nguồn lực bằng ngoại tệ mà Chính phủ giao 
cho các đơn vị này quản lý.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 19 - Dự phòng, 
nợ phải trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 19 được làm 
căn cứ là bản lưu hành năm 2002, được sửa đổi để 
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phù hợp với các chuẩn mực kế toán công quốc tế 
khác đến ngày 31/01/2018 do Hội đồng Chuẩn mực 
kế toán công quốc tế ban hành. 

Dự phòng theo quy định của Chuẩn mực kế 
toán công Việt Nam số 19 là khoản nợ phải trả 
chưa chắc chắn về mặt thời gian hoặc giá trị nhưng 
đơn vị có khả năng chắc chắn phải thanh toán 
trong tương lai. Mục đích của chuẩn mực nhằm: (i) 
Xác định các khoản dự phòng phải trả, nợ phải trả 
tiềm tàng và tài sản tiềm tàng; (ii) Xác định những 
tình huống mà đơn vị cần ghi nhận khoản dự 
phòng phải trả và cách xác định giá trị và trình bày 
thông tin về các khoản dự phòng phải trả. Ngoài 
ra, Chuẩn mực này cũng quy định một số thông tin 
liên quan đến các khoản nợ phải trả tiềm tàng và 
tài sản tiềm tàng phải được trình bày trong thuyết 
minh BCTC để giúp người sử dụng báo cáo hiểu 
được bản chất, thời điểm và giá trị của những 
khoản mục đó, làm cơ sở đánh giá được toàn bộ 
hoạt động tài chính của đơn vị.

Về phạm vi, Chuẩn mực kế toán công Việt Nam 
số 19 quy định đơn vị lập và trình bày BCTC trên cơ 
sở kế toán dồn tích phải áp dụng chuẩn mực này 
trong kế toán các khoản dự phòng phải trả, nợ phải 
trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng, gồm cả các khoản 
dự phòng phải trả phục vụ hoạt động tái cơ cấu 
(bao gồm cả các hoạt động bị chấm dứt).

Các khoản dự phòng nói chung đều là tiềm tàng 
vì có sự không chắc chắn về mặt thời gian hoặc giá 
trị. Chuẩn mực hướng dẫn phân biệt giữa các khoản 
dự phòng và khoản nợ phải trả tiềm tàng, cụ thể:

Một là, các khoản dự phòng được ghi nhận là 
khoản nợ phải trả (với giả định có thể ước tính một 
cách đáng tin cậy), bởi vì đây là những nghĩa vụ nợ 
hiện tại và có khả năng chắc chắn sẽ có sự giảm sút 
lợi ích kinh tế hoặc dịch vụ tiềm tàng để thanh toán 
cho những nghĩa vụ đó.

Hai là, nợ phải trả tiềm tàng không được ghi 
nhận là khoản nợ phải trả bởi vì những nghĩa vụ có 
thể có nhưng chưa xác định được là nghĩa vụ hiện 
tại của đơn vị để có thể dẫn đến sự giảm sút lợi ích 
kinh tế hoặc dịch vụ tiềm tàng; hoặc đã xác định là 
nghĩa vụ hiện tại của đơn vị nhưng không đáp ứng 
các tiêu chí ghi nhận của chuẩn mực này vì không 
có khả năng chắc chắn có sự giảm sút lợi ích kinh tế 
hoặc dịch vụ tiềm tàng để thanh toán cho những 
nghĩa vụ đó hoặc giá trị của nghĩa vụ không thể ước 
tính một cách đáng tin cậy.

Để hướng dẫn nội dung, chuẩn mực đã định 
nghĩa các thuật ngữ có liên quan như: “Hợp đồng 
chờ thực hiện”; “Hợp đồng có rủi ro lớn”; “Nghĩa vụ 
liên đới”; “Nghĩa vụ pháp lý”; “Nợ phải trả tiềm 

tàng”; “Sự kiện phát sinh nghĩa vụ”; “Tái cơ cấu”; 
“Tài sản tiềm tàng”… đảm bảo sự thống nhất trong 
hướng dẫn kế toán các khoản dự phòng phải trả cho 
đơn vị công.  

Hiện nay, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ về chế tự chủ tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) đã quy định 
trích lập dự phòng theo quy định đối với doanh 
nghiệp cho hoạt động của một số đơn vị SNCL (trừ 
trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định 
thành lập các quỹ đặc thù để xử lý rủi ro) gồm hoạt 
động của đơn vị SNCL nhóm 1 và nhóm 2, riêng 
đơn vị SNCL nhóm 3 phải trích lập các khoản dự 
phòng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
liên doanh liên kết và dịch vụ khác. Các quy định 
của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 19 là cơ 
sở, khuôn khổ quan trọng để hướng dẫn đơn vị 
SNCL kế toán các khoản dự phòng phải trả theo 
thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn và thận trọng 
trong quá trình hoạt động.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 32 - Thoả thuận 
nhượng quyền dịch vụ- Bên cấp quyền

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 32 được làm 
căn cứ là bản lưu hành năm 2011, được sửa đổi để 
phù hợp với các chuẩn mực kế toán công quốc tế 
khác đến ngày 15/01/2013 do Hội đồng Chuẩn mực 
kế toán công quốc tế ban hành. 

Theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 32, thỏa 
nhuận nhượng quyền dịch vụ là thỏa thuận ràng 
buộc giữa bên cấp quyền và bên vận hành trong đó: 
(i) Bên vận hành thay mặt cho bên cấp quyền sử 
dụng tài sản nhượng quyền dịch vụ để cung cấp 
dịch vụ công trong một khoảng thời gian nhất định; 
(ii) Bên vận hành được bù đắp cho phần dịch vụ mà 
mình đã cung cấp trong suốt thời gian của thỏa 
thuận nhượng quyền dịch vụ. 

Trong đó, tài sản nhượng quyền dịch vụ là tài 
sản được sử dụng để cung cấp dịch vụ công trong 
một thỏa thuận nhượng quyền dịch vụ. Trong 
trường hợp tài sản này do bên vận hành cung cấp, 
thì tài sản có thể là tài sản hiện có của bên vận hành 
hoặc tài sản do bên vận hành xây dựng, triển khai 
hoặc mua lại từ bên thứ ba. Trong trường hợp tài 
sản này do bên cấp quyền cung cấp, thì tài sản có 
thể là tài sản hiện có của bên cấp quyền hoặc tài 
sản được nâng cấp từ tài sản hiện có của bên 
cấp quyền. 

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định 
việc kế toán các thỏa thuận nhượng quyền dịch vụ 
đối với bên cấp quyền là đơn vị trong lĩnh vực công. 

Về phạm vi, Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 
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32 quy định bên cấp quyền là đơn vị trong lĩnh vực 
công lập và trình bày BCTC trên cơ sở dồn tích phải 
áp dụng chuẩn mực này để kế toán các thỏa thuận 
nhượng quyền dịch vụ. Các thỏa thuận thuộc phạm 
vi của chuẩn mực này là các thoả thuận liên quan tới 
bên vận hành là bên thay mặt cho bên cấp quyền 
cung cấp các dịch vụ công liên quan tới tài sản 
nhượng quyền dịch vụ. Chuẩn mực này không quy 
định việc kế toán đối với bên vận hành.

Trong nội dung, chuẩn mực đã đưa ra các định 
nghĩa như: “Bên cấp quyền”; “Bên vận hành”; 
“Tài sản nhượng quyền dịch vụ”; “Thỏa thuận 
ràng buộc”… đồng thời, đưa ra các nguyên tắc về 
ghi nhận và xác định giá trị của tài sản nhượng 
quyền dịch vụ; ghi nhận và xác định giá trị nợ 
phải trả với mô hình nợ phải trả tài chính, mô 
hình cấp quyền cho bên vận hành, mô hình kết 
hợp; quy định về trình bày thông tin đối với các 
khoản nợ phải trả, các cam kết, nợ phải trả tiềm 
tàng và tài sản tiềm tàng khác. Đây là các nội 
dung khá mới mẻ đối với kế toán đơn vị công ở 
Việt Nam, sẽ là các khuôn khổ, thông lệ tốt làm 
căn cứ hướng dẫn kế toán thỏa nhuận nhượng 
quyền dịch vụ đối với bên cấp quyền (có thể là 
Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương…) 
trên cơ sở đó có được đầy đủ thông tin số liệu về 
các loại tài sản công do nhà nước đầu tư xây dựng, 
vận hành theo thông lệ quốc tế.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 43 - Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 43 được làm 
căn cứ là bản lưu hành năm 2022, được sửa đổi để 
phù hợp với các chuẩn mực kế toán công quốc tế 
khác đến ngày 31/01/2022 do Hội đồng Chuẩn mực 
kế toán công quốc tế ban hành. 

Mục đích của Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 
43 quy định nguyên tắc ghi nhận, xác định giá trị, 
trình bày và công bố thông tin về hợp đồng thuê tài 
sản với mục đích là đảm bảo bên đi thuê và bên cho 
thuê cung cấp thông tin phù hợp theo cách thức 
phản ánh trung thực giao dịch. Các thông tin này là 
cơ sở cho người sử dụng BCTC đánh giá tác động 
của hợp đồng thuê tài sản đối với tình hình tài chính, 
kết quả hoạt động và dòng tiền của đơn vị.

Về phạm vi, đơn vị phải áp dụng Chuẩn mực kế 
toán công quốc tế số 43 đối với tất cả các hợp đồng 
thuê tài sản, bao gồm cả hợp đồng thuê tài sản 
quyền sử dụng trong trường hợp cho thuê lại, ngoại 
trừ hợp đồng thuê tài sản để khai thác hoặc để sử 
dụng khoáng sản, dầu, khí thiên nhiên và nguồn tài 
nguyên không thể tái tạo tương tự; hợp đồng thuê 
tài sản sinh học mà bên đi thuê nắm giữ; thỏa thuận 

nhượng quyền dịch vụ; quyền được nắm giữ các tài 
sản bởi bên đi thuê theo thỏa thuận cấp phép trong 
phạm vi của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 
31 “Tài sản vô hình” như: phim ảnh, bản ghi hình, 
kịch bản, bản thảo, bằng sáng chế và quyền tác giả. 
Ngoài ra, đối với hợp đồng thuê tài sản vô hình khác 
bên đi thuê có thể lựa chọn áp dụng hoặc không áp 
dụng chuẩn mực này.

Trong phần nội dung, chuẩn mực đã định nghĩa 
nhiều các thuật ngữ có liên quan để hướng dẫn về 
kế toán thuê tài sản như: “Bên cho thuê”; “Bên đi 
thuê”; “Các khoản thanh toán tiền thuê”; “Chí phí 
trực tiếp ban đầu”; “Cho thuê lại”; “Doanh thu tài 
chính chưa được hưởng”; “Giá trị còn lại được đảm 
bảo”; “Giá trị còn lại không được đảm bảo của tài 
sản thuê”; “Hợp đồng thuê tài sản”; “Tài sản cơ sở”; 
“Tài sản quyền sử dụng”… 

Trong đó: (i) Thuê tài chính là hợp đồng thuê tài 
sản có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 
liền với quyền sở hữu của tài sản cơ sở; (ii) Thuê 
hoạt động là hợp đồng thuê tài sản không có sự 
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 
quyền sở hữu của tài sản cơ sở; (ii) Tài sản cơ sở là 
tài sản, là đối tượng của hợp đồng thuê tài sản, mà 
quyền sử dụng tài sản đó được bên cho thuê giao 
cho bên đi thuê; (iv) Tài sản quyền sử dụng là tài sản 
thể hiện quyền sử dụng tài sản cơ sở của bên đi thuê 
trong suốt thời hạn thuê.

Nội dung của chuẩn mực bao gồm các quy định 
về xác định, phân loại hợp đồng thuê tài sản, xác 
định thời hạn thuê, các quy định về ghi nhận, xác 
định giá trị và trình bày thông tin trên BCTC đối với 
bên cho thuê và bên đi thuê. Đây hầu hết là các vấn 
đề mới chưa được hướng dẫn trong khu vực công ở 
Việt Nam. Vì vậy, các quy định của chuẩn mực sẽ là 
khuôn khổ, thông lệ tốt làm căn cứ hướng dẫn quản 
lý và kế toán thuê tài sản trong đơn vị công, góp 
phần quản lý chặt chẽ và sử dụng tài sản công tiết 
kiệm, hiệu quả.�
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